CÂU HỎI ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TIN HỌC
Câu 1: Phần mềm bảng tính Excel, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng:
A. Tạo biểu đồ.    		B. Tạo trò chơi.		C. Tạo video    	D. Tạo nhạc.
Câu 2: Phần mềm bảng tính phổ biến nhất hiện nay là gì?
A. Microsoft Word		B. Microsoft Excel		C. PowerPoint	D. Paint
Câu 3: Trong một bảng tính, hàng được đánh số như thế nào?
A. A, B, C, D, ...		B. 1, 2, 3, 4, ...		C. a, b, c, d, ...	D. I, II, III...
Câu 4: Địa chỉ ô tính B3 là gì?
A. Cột B, hàng 3		B. Cột 3, hàng B		C. Cột 3, hàng 2	D. Cột B, hàng 1
Câu 5: Trong chương trình bảng tính, mỗi ô tính được xác định bởi:
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A. Chỉ số hàng		
B. Chỉ số cột
C. Tên hàng và tên cột
D. Nội dung trong ô

Câu 6: Thanh công thức chứa gì? (Chọn 3 đáp án đúng)
A. 
B. Dữ liệu ô đang chọn
C. Công thức của ô
D. Địa chỉ ô
E. Địa chỉ khối

Câu 7: Để điều chỉnh độ rộng cột em cần? (Chọn 2 đáp án đúng)
A. Đưa chuột vào vạch ngăn cách 2 cột và kéo sang bên phải để mở rộng
B. Đưa chuột vào vạch ngăn cách 2 cột 
C. Nháy đúp chuột vào vạch ngăn cách 2 cột
D. Đưa chuột vào vạch ngăn cách 2 hàng
Câu 8: Đâu là thành phần cơ bản của trang tính? 
A. Ô (Cell)		B. Cột (Column)		C. Hàng (Row)	D. Tất cả đều đúng
Câu 9: Để mở một bảng tính đã lưu, bạn thực hiện thao tác nào? (Chọn 2 đáp án đúng)

A. File --> New
B. File --> Open
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O
D. Insert --> Picture

Câu 10: Phím tắt nào được sử dụng để lưu bảng tính? 
A. Ctrl + S		B. Ctrl + O			C. Ctrl + N			D. Ctrl + P
Câu 11: Để tạo mới một bảng tính trong Excel, ta thực hiện thao tác nào? (Chọn 2 đáp án đúng
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N
B. Nhấp vào File → New
C. Nhấp vào File → Open
D. Nhấn Ctrl+S

Câu 12: Hộp tên trong Excel có vai trò gì? 
A. Hiển thị địa chỉ ô tính đang được chọn
B. Nhập và chỉnh sửa công thức
C. Xóa dữ liệu của ô ngay lập tức
D. Tăng kích thước ô
Câu 13: Thanh công thức dùng để: (Chọn 3 đáp án đúng)

A. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
 	B. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
  	C. Hiển thị nội dung ô tính được chọn 
  	D. Hiển thị địa chỉ ô tính đang chọn

Câu 14: Để thêm 1 hàng em thực hiện như thế nào? (Chọn 2 đáp án đúng)
A. Nháy chuột phải vào 1 hàng và chọn Insert
B. Nháy chuột vào 1 hàng
C. Nháy chuột vào 1 hàng và nháy vào HomeInsertInsert Sheet Rows
D. Nháy chuột phải vào 1 hàng và chọn Delete
Câu 15: Để xóa dữ liệu ở ô tính em thực hiện: (Chọn 2 đáp án đúng)

A. Nhấn phím Delete
B. Nhấn phím BackSpace
C. Nhấn phím Insert
D. Nhấn phím Enter

Câu 16: Trong bảng tính, dữ liệu có thể được nhập dưới dạng nào?
A. Số			B. Chữ		C. Công thức			D. Cả A, B và C
Câu 17: Khi nhập công thức vào ô tính, em cần bắt đầu bằng ký tự nào? 
A. Dấu "="		B. Dấu "/"		C. Dấu "-"			D. Dấu "*"
Câu 18: Một học sinh nhập số 0.75 vào bảng tính và muốn hiển thị nó dưới dạng 75%. Học sinh đó cần làm gì?
A. Nhập lại số 75
B. Chọn ô chứa số, sau đó chọn định dạng "Phần trăm"
C. Nhập công thức =0.75*100
D. Không thể hiển thị như vậy trong bảng tính
Câu 19: Giáo viên muốn hiển thị điểm trung bình của học sinh với hai chữ số thập phân (ví dụ: 8.57). Giáo viên nên làm gì?
A. Nhập số theo cách thủ công
B. Sử dụng chức năng làm tròn số
C. Chọn ô chứa điểm, sau đó thiết lập định dạng số với hai chữ số thập phân
D. Không thể hiển thị số thập phân trong bảng tính
Câu 20. Giao của một cột và một hàng là gì?
A. Một hàng.             B. Một cột.                   C. Một ô tính.                D. Trang tính.
Câu 21: Khi viết công thức tính toán trong bảng tính, em có thể sử dụng những phép toán nào? (Chọn 3 đáp án đúng)
[image: ]A. Phép cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/)
B. Phép lũy thừa (^)
C. Phép lấy phần dư (%)
D. Phép so sánh (=, >, <) để tính toán trực tiếp
Câu 22: ô tính A1=8.65. Nháy chuột chọn ô A1 và nhấn vào nút lệnh            (Decrease Decimal) 1 lần thì ô A1 có giá trị là bao nhiêu:
[image: ]A. 8.6				B. 8.7				C. 8.650		D. 9
Câu 23: ô tính A1=9.5. Nháy chuột chọn ô A1 và nhấn vào nút lệnh            (Increase Decimal) 1 lần thì ô A1 có giá trị là bao nhiêu:
A. 10				B. 9.50			C. 9			D. 9.500
II. Câu hỏi đúng/sai
Câu 24: Thanh công thức chứa nội dung =4+5 thì đó là một công thức
Đúng 			 Sai
Câu 25: Định dạng số tiền trong bảng tính có thể hiển thị ký hiệu tiền tệ như $, €, VNĐ. 
Đúng 			 Sai
Câu 26: Phần mềm bảng tính điện tử chỉ có thể sử dụng để nhập dữ liệu mà không thể tính toán. 
Đúng 			 Sai
Câu 27: Khi gõ dữ liệu ô A1=9. Sau đó chuyển dữ liệu ô A1 sang dạng Number thì ô A1 hiển thị kết quả là 9.0
 Đúng 			  Sai
Câu 28: Tất cả các ô tính khi gõ dữ liệu có định dạng chung là dạng General 
Đúng 			 Sai
Câu 29: Trong một trang tính, hàng được đánh số còn cột được đánh chữ.	
Đúng 			 Sai
Câu 30: Một trang tính chỉ có tối đa 100 hàng và 100 cột.
 Đúng 			  Sai
Câu 31: Để định dạng số tiền trong Excel, ta chỉ cần nhập số vào ô và nhấn phím Enter. 
 Đúng 			  Sai
Câu 32: Khi sao chép công thức =A1+B1 từ ô C1 xuống C2, công thức vẫn giữ nguyên =A1+B1
 Đúng 			  Sai
Câu 33: Địa chỉ khối được phân cách nhau bởi dấu phẩy đúng hay sai?
 Đúng 			  Sai
Câu 34: Để sửa dữ liệu trong ô tính em nhấn phím F12 
Đúng 			 Sai
Câu 35: Để chọn nhiều ô không liền kề em nhấn giữ phím Shift
 Đúng 			  Sai
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